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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

TIẾNG TRUNG QUỐC CƠ SỞ 3
1. Mã số môn học:      52.C.005.4 
2. Số tín chỉ:                4 TC thực hành
3. Thông tin liên hệ:

 
Khoa tiếng Trung Quốc - Học viện Ngoại giao

Phòng 105 Nhà B, 69 Chùa Láng - Đống Đa – Hà Nội.

Giảng viên: 

1. TS. Phan Vũ Tuấn Anh

Số điện thoại: 0912096609
Email: phanvutuananh@gmail.com 
2. Th.S Nguyễn Thủy Hương
Số điện thoại: 0919006188
Email: ruanshuixiang@gmail.com
4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2 học kỳ 3 thuộc khối kiến thức đại cương. 
5. Phân bổ thời gian: 

- Thực hành: 120 giờ TC (1 buổi 3 giờ TC).
6. Điều kiện tiên quyết: đã thi và đạt Tiếng Trung Quốc cơ sở 2 (C003.4) và Tiếng Trung  Quốc nghe nói 2 (C004.2).
7. Mục tiêu của môn học: Kết thúc chương trình, sinh viên có kĩ năng đọc, viết tiếng Trung Quốc ở mức độ trung cấp: có khả năng đọc chữ Hán không kèm phiên âm; đọc hiểu những kiến thức văn hoá được giới thiệu trong giáo trình; có khả năng viết các đoạn văn (khoảng 500 chữ) theo chủ đề đã học hoặc các chủ đề đời sống sinh hoạt hàng ngày. Sinh viên có trình độ tương đương chuẩn quốc tế HSK mới cấp 4 (trình độ trung cấp).
8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Tiếp tục củng cố, trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngữ âm, chữ viết, ngữ pháp (trung cấp) và những câu giao tiếp trong các tình huống hay gặp. Hoàn thiện hệ thống kiến thức tiếng Trung Quốc trung cấp dùng trong sinh hoạt hàng ngày; Giới thiệu các cấu trúc ngữ pháp khó và đặc biệt; Sinh viên hội thoại mô phỏng được bài khóa để nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp xã hội. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 
- Dự lớp đầy đủ.
- Hoàn thành bài tập giáo viên giao và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi lên lớp.
10. Tài liệu học tập: 


- Sách, giáo trình chính:
(1) 李晓琪 (2005) 《博雅汉语-准中级II》，北京大学出版社，北京
Lí Hiểu Kỳ (2005), Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II, Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh, Bắc Kinh.
(2) 李晓琪 (2005) 《 博雅汉语-中级I》,  北京大学出版社，北京 
Lí Hiểu Kỳ (2005), Hán ngữ Boya trung cấp I, Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh, Bắc Kinh
· Tài liệu tham khảo: 

(3) 苗东霞 (2004) 《HSK考前强化-语法》，北京语言大学出版社，北京。
Miêu Đông Hà (2004), Giáo trình Nâng cao HSK - Ngữ pháp, Nhà xuất bản Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, Bắc Kinh.
(4) 董萃（2009）《新汉语水平考试模拟题集 - HSK四级》，北京语言大学出版社，北京。
Đổng Tụy, Giáo trình ôn luyện thi HSK cấp 4, Nhà xuất bản Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh, Bắc Kinh.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Sinh viên phải dự lớp tối thiểu 80% các buổi học mới được phép dự thi cuối kỳ.

Kết quả cuối kỳ (K) là trung bình cộng của hai kỹ năng Viết (A) và Đọc hiểu (B). Mỗi kỹ năng sẽ được đánh giá cụ thể như sau:
	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ  trọng
	Hình thức thực hiện

	Thường xuyên (a):

- Chuyên cần

- Tham gia học tập trên lớp tích cực, hăng hái phát biểu
	10%

	GV đánh giá SV trong quá trình học tập tại lớp.

	Kiểm tra giữa kỳ (b): 1 lần
	10%
	GV trực tiếp giảng dạy thực hiện tại lớp.

	Bài tập về nhà (c):
	10%
	GV kiểm tra và chấm điểm.

	Kiểm tra cuối học phần (d)


	70%

	Viết hoặc đọc hiểu tùy kỹ năng, sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi.

	Điểm kỹ năng (A hoặc B) = 0,1a + 0,1b + 0,1c + 0,7d


Điểm học phần:  K = (A+B)/2
12. Thang điểm: thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 4 trở lên, trong đó không có kỹ năng nào dưới 3.
13. Nội dung chi tiết môn học: 
《博雅汉语-准中级II》
Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II
第一课       生活的疑问

Bài 1          Câu hỏi đời thường 
第二课       第一次说谎

Bài 2          Lần đầu tiên nói dối

第三课       换工作

Bài 3          Thay đổi công việc

第四课       单独的追花人

Bài 4          Người yêu hoa 
第五课       三元钱一斤快乐

Bài 5          Ba đồng mua được niềm vui

第六课       我的理想家庭

Bài6           Gia đình lý tưởng của tôi

第七课       今天都在送什么?

Bài 7           Quà gì? 
第八课       生日礼物

Bài 8          Quà sinh nhật

第九课       锻炼计划

Bài 9          Kế hoạch luyện tập
第十课       压力与健康

Bài 10         Áp lực và sức khỏe

第十一课    周庄

Bài 11          Thị trấn cổ Châu Trang
第十二课     旅行经历

Bài 12          Kinh nghiệm đi du lịch

第十三课    中国历史

Bài 13          Lịch sử Trung Quốc

第十四课     采访孔子

Bài 14           Phỏng vấn Khổng Tử     

第十五课     德国小学生的 “绿色记事本”

Bài 15         “Bản ghi nhớ màu xanh” của học sinh tiểu học  Đức
第十六课      画家的责任

Bài 16           Trách nhiệm của người họa sỹ
《博雅汉语-中级I》
Hán ngữ Boya trung cấp I
第一课
名字的困惑
Bài 1

Tên gọi thật rắc rối!
第二课          朋友四型   

Bài 2

Bốn kiểu bạn bè 
第三课
世纪遗产清单
Bài 3

Danh sách di sản thế giới

第4课          鸟声的再版
Bài 4

Nghe lại tiếng chim
第五课
燕子
Bài 5

 Chim én

第6课          我的梦想
Bài 6

Ước mơ của tôi
第七课
戏说中国人
Bài 7

Nói vui về người Trung Quốc

第8课        “ 打”来“打”去
Bài 8

“ Đánh” qua “ đánh” lại

第九课
从“古代”到 “现代”
Bài 9

 Xưa và Nay 
第10课          我为什么吃素?

Bài 10

Tại sao tôi ăn chay?
第十一课
说说迷信
Bài 11

Nói về mê tín
第十二课
三十年河东，三十年河西
Bài 12

 Thời thế- Thế thời
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: xem phụ lục đính kèm
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	Tuần
	Buổi
	Tên bài 
	Nội dung giảng dạy
	Nội dung học tập

của sinh viên

	1
	1. 
	第一课生活的疑问
Bài 1: Câu hỏi đời thường 

（博雅汉语准中级II-Giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II)


	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第9 -14页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 9-14 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 6-9 giáo trìnhHán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).
	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第9 -14页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第6 -9页的练习）。

作业：下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 9-14 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời, tóm tắt, tìm ý, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 6-9 giáo trìnhHán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 2. 

	
	2. 
	第二课第一次说谎

Bài 2: Lần đầu nói dối 
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第23 -27页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 23-27 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 19-22 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).
	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第23 -27页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第19-22页的练习）。

作业：完成练习（课堂上没做完的练习）。预习单元练习。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 23-27 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 19-22 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  chuẩn bị bài tập của Phần luyện tập Chương I. 

	
	3. 
	单元一的练习

Luyện tập chương I 
	汉字练习：找相同部分。

词语搭配：动宾结构、定中短语、状中短语、主谓短语。

词语填空：语境中的选择。

写作：根据第一课和第二课的课文内容巩固成段表达能力。

Luyện chữ Hán: tìm điểm tương đồng.

Ghép từ: Kết cấu động tân, cụm định trung, cụm trạng trung, cụm chủ vị...

Viết đoạn văn: củng cố kỹ năng biểu đạt đoạn văn theo nội dung bài khóa bài 1 và bài 2.


	做练习：汉字练习，组词，词语搭配，词语填空，写作（博雅汉语准中级加速篇II 第28－32页的练习）。

补充练习：《HSK强化语法》补语第106页
预习新课：下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。

Làm bài tập củng cố trọng điểm bài 1 và bài 2: Luyện chữ Hán, ghép từ, điền trống, viết đoạn văn... (trang 28-32 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Tài liệu tham khảo:Bài tập trang 106 quyển Ngữ pháp HSK.
Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 3.

	2
	4. 
	第三课换工作
Bài 3：Thay đổi công việc
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第41-48页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 41-48 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 39-41 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).
	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第41-48页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第6 -9页的练习）。

作业：下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 41-48 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 39-41 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 4. 

	
	5. 
	第四课单独的追花人
Bài 3: Người yêu hoa đơn độc 


	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第23 -27页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 23-27 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 19-22 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第23 -27页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第19-22页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 23-27 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 19-22 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  chuẩn bị bài tập của Phần luyện tập Chương II.  

	
	6. 
	单元二的练习
Luyện tập chương II
	汉字练习：找相同部分。

词语搭配：动宾结构、定中短语、状中短语、主谓短语。

词语填空：语境中的选择。

写作：根据第三课和第四课的课文内容巩固成段表达能力。

Luyện chữ Hán: tìm điểm tương đồng.

Ghép từ: Kết cấu động tân, cụm định trung, cụm trạng trung, cụm chủ vị...

Viết đoạn văn: củng cố kỹ năng biểu đạt đoạn văn theo nội dung bài khóa bài 3 và bài 4.


	做练习：汉字练习，组词，词语搭配，词语填空，写作（博雅汉语准中级加速篇II 第64－68页的练习）。

补充练习：《HSK强化语法》数词第15页
预习新课：下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。

Làm bài tập củng cố trọng điểm bài 3 và bài 4: Luyện chữ Hán, ghép từ, điền trống, viết đoạn văn... (trang 64-68 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Tài liệu tham khảo:Bài tập trang 15 quyển Ngữ pháp HSK.
Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 5.
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	7. 
	第五课三元钱一斤快乐

Bài 5: Ba đồng mua được niềm vui
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第77-80页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 77-80 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 73-75 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第77-80页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第73-75页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 77-80 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 73-75giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 6.  

	
	8. 
	第六课我的理想家庭
Bài 6: Gia đình lý tưởng của tôi
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第88-91页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 88-91giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 85-87 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第88-91页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第85-87页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 88-91 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 85-87 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  chuẩn bị bài tập của Phần luyện tập Chương III.  

	
	9. 
	单元三的练习
Luyện tập chương III
	汉字练习：找相同部分。

词语搭配：动宾结构、定中短语、状中短语、主谓短语。

词语填空：语境中的选择。

写作：根据第五课和第六课的课文内容巩固成段表达能力。

Luyện chữ Hán: tìm điểm tương đồng.

Ghép từ: Kết cấu động tân, cụm định trung, cụm trạng trung, cụm chủ vị...

Viết đoạn văn: củng cố kỹ năng biểu đạt đoạn văn theo nội dung bài khóa bài 5 và bài 6.


	做练习：汉字练习，组词，词语搭配，词语填空，写作（博雅汉语准中级加速篇II 第92-95页的练习）。

补充练习：《HSK强化语法》比较法第138页
预习新课：下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。

Làm bài tập củng cố trọng điểm bài 5 và bài 6: Luyện chữ Hán, ghép từ, điền trống, viết đoạn văn... (trang 92-95 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Tài liệu tham khảo:Bài tập trang 138 quyển Ngữ pháp HSK.
Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 7.
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	10. 
	第七课今天都在送什么?

Bài 7: Quà gì? (Nghệ thuật tặng quà) 
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第106-111页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 106-111 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 104-106 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第106-111页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第104-106页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 106-111 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 104-106 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 8.  

	
	11. 
	第八课生日礼物
Bài 8: Quà sinh nhật
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第118-122页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 118-122 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 115-117 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第118-122页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第115-117页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 118-122 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 115-117 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  chuẩn bị bài tập của Phần luyện tập Chương IV.  

	
	12. 
	单元四的练习
Luyện tập chương IV
	汉字练习：找相同部分。

词语搭配：动宾结构、定中短语、状中短语、主谓短语。

词语填空：语境中的选择。

写作：根据第七课和第八课的课文内容巩固成段表达能力。

Luyện chữ Hán: tìm điểm tương đồng.

Ghép từ: Kết cấu động tân, cụm định trung, cụm trạng trung, cụm chủ vị...

Viết đoạn văn: củng cố kỹ năng biểu đạt đoạn văn theo nội dung bài khóa bài 7 và bài 8.


	做练习：汉字练习，组词，词语搭配，词语填空，写作（博雅汉语准中级加速篇II 第123-126页的练习）。

补充练习：《HSK强化语法》介词第56页
复习：刚学过的语言点。
Làm bài tập củng cố trọng điểm bài 7 và bài 8: Luyện chữ Hán, ghép từ, điền trống, viết đoạn văn... (trang 123-126 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Tài liệu tham khảo:Bài tập trang 56 quyển Ngữ pháp HSK.
Chuẩn bị：Ôn tập các trọng điểm ngữ pháp từ bài 1 đến bài 8
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	13. 
	复习一
Ôn tập 1
	有问必答：刚学过的语言点
改HSK练习（汉语HSK语法第一章和第二章的练习）
Trả lời: thắc mắc về ngữ pháp, bài khóa trong 8 bài vừa học.

Chữa bài tập: HSK chương I quyển Ngữ pháp HSK (chọn bài), hoặc đề mẫu HSK cấp 3.
	复习刚学过的语言点。
补充练习：新HSK4级，第7－16页。
预习下一课的生词、课文。
Ôn từ bài 1 đến 8.

Tài liệu tham khảo:Đề mẫu HSK cấp 4 mới, từ trang 7-16.

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tranghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 9.

	
	14. 
	第九课锻炼计划
Bài 9: Kế hoạch luyện tập
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第134-139页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 134-139 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 131-134 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第134-139页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第131-134页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 134-139 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 131-134 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 10.  

	
	15. 
	第十课压力与健康
Bài 10：Áp lực và sức khỏe
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第118-122页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 118-122 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 115-117 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第118-122页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第115-117页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 118-122 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 115-117 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  chuẩn bị bài tập của Phần luyện tập Chương V.  
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	16. 
	单元五的练习
Luyện tập chương V
	汉字练习：找相同部分。

词语搭配：动宾结构、定中短语、状中短语、主谓短语。

词语填空：语境中的选择。

写作：根据第九课和第十课的课文内容巩固成段表达能力。

Luyện chữ Hán: tìm điểm tương đồng.

Ghép từ: Kết cấu động tân, cụm định trung, cụm trạng trung, cụm chủ vị...

Viết đoạn văn: củng cố kỹ năng biểu đạt đoạn văn theo nội dung bài khóa bài 9 và bài 10.
	做练习：汉字练习，组词，词语搭配，词语填空，写作（博雅汉语准中级加速篇II 第155-158页的练习）。

补充练习：《HSK强化语法》副词第45页
复习：刚学过的语言点。
Làm bài tập củng cố trọng điểm bài 9 và bài 10: Luyện chữ Hán, ghép từ, điền trống, viết đoạn văn... (trang 155-158 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Tài liệu tham khảo: Làm bài tập trang 45 quyển Ngữ pháp HSK.
Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 11.  

	
	17. 
	第十一课周庄
Bài 11：Thị trấn cổ Châu Trang
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第169-172页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 169-172 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 165-168 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第169-172页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第165-168页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 169-172 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 165-168 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 12.  

	
	18. 
	第十二课旅行经历
Bài 12：Kinh nghiệm du lịch
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第180-185页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 180-185 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 117-119 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第180-185页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第117-119页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 180-185 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 117-119 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  chuẩn bị bài tập của Phần luyện tập Chương VI.  
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	19. 
	单元六的练习
Luyện tập chương VI
	汉字练习：找相同部分。

词语搭配：动宾结构、定中短语、状中短语、主谓短语。

词语填空：语境中的选择。

写作：根据第十一课和第十二课的课文内容巩固成段表达能力。

Luyện chữ Hán: tìm điểm tương đồng.

Ghép từ: Kết cấu động tân, cụm định trung, cụm trạng trung, cụm chủ vị...

Viết đoạn văn: củng cố kỹ năng biểu đạt đoạn văn theo nội dung bài khóa bài 11 và bài 12.
	做练习：汉字练习，组词，词语搭配，词语填空，写作（博雅汉语准中级加速篇II 第186-190页的练习）。

补充练习：《HSK强化语法》把字句第130页

复习：刚学过的语言点。
Làm bài tập củng cố trọng điểm bài 11 và bài 12: Luyện chữ Hán, ghép từ, điền trống, viết đoạn văn... (trang 186-190 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Tài liệu tham khảo:Bài tập trang 130 quyển Ngữ pháp HSK.
Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 13.  

	
	20. 
	第十三课中国历史
Bài 13：Lịch sử Trung Quốc
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第200-204页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 200-204 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 196-199 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第200-204页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第196-199页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 200-204 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 196-199 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 14.  

	
	21. 
	第十四课采访孔子
Bài 14: Phỏng vấn Khổng Tử
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第212-217页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 212-217 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 208-212 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第212-217页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第208-212页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 212-217 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 208-212 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  chuẩn bị bài tập của Phần luyện tập Chương VII.  
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	22. 
	单元七的练习
Luyện tập chương VII
	汉字练习：找相同部分。

词语搭配：动宾结构、定中短语、状中短语、主谓短语。

词语填空：语境中的选择。

写作：根据第十三课和第十四课的课文内容巩固成段表达能力。

Luyện chữ Hán: tìm điểm tương đồng.

Ghép từ: Kết cấu động tân, cụm định trung, cụm trạng trung, cụm chủ vị...

Viết đoạn văn: củng cố kỹ năng biểu đạt đoạn văn theo nội dung bài khóa bài 13 và bài 14.
	做练习：汉字练习，组词，词语搭配，词语填空，写作（博雅汉语准中级加速篇II 第218-222页的练习）。

补充练习：《HSK强化语法》状语第87页

复习：刚学过的语言点。
Làm bài tập củng cố trọng điểm bài 13 và bài 14: Luyện chữ Hán, ghép từ, điền trống, viết đoạn văn... (trang 218-222 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Tài liệu tham khảo:Bài tập trang 87 quyển Ngữ pháp HSK.
Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 15.  

	
	23. 
	第十五课德国小学生的 “绿色记事本”
Bài15：“Bản ghi nhớ màu xanh” của học sinh tiểu học Đức
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第230-234页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 230-234 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 227-230 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第230-234页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第227-230页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 230-234 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 227-230 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 16.  

	
	24. 
	第十六课画家的责任
Bài 16: Trách nhiệm của người họa sĩ
	词语部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语准中级加速篇II 第241-244页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、写作、复述或模仿会话。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 241-244 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm, diễn đạt văn bản, viết văn, tóm tắt hoặc  mô phỏng tình huống (trang 238-240 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).


	词语部分：猜生词，词语搭配，用词造句。

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语准中级加速篇II 第241-244页的练习）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、复述、练习、根据课文内容模仿对话（博雅汉语准中级加速篇II 第238-240页的练习）。

作业：预习单元练习。完成练习（课堂上没做完的练习）。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, ghép cụm từ thường gặp, đặt câu.

Trọng điểm ngữ pháp: Mỗi một trọng điểm làm 1 bài tập kèm theo (trang 241-244 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Bài khóa: Nghe, đọc, tóm tắt, tìm ý, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, mô phỏng tình huống (bài tập trang 238-240 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Chuẩn bị bài mới:  chuẩn bị bài tập của Phần luyện tập Chương VIII.  
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	25. 
	单元八的练习
Luyện tập chương VIII
	汉字练习：找相同部分。

词语搭配：动宾结构、定中短语、状中短语、主谓短语。

词语填空：语境中的选择。

写作：根据第十五课和第十六课的课文内容巩固成段表达能力。

Luyện chữ Hán: tìm điểm tương đồng.

Ghép từ: Kết cấu động tân, cụm định trung, cụm trạng trung, cụm chủ vị...

Viết đoạn văn: củng cố kỹ năng biểu đạt đoạn văn theo nội dung bài khóa bài 15 và bài 16.


	做练习：汉字练习，组词，词语搭配，词语填空，写作（博雅汉语准中级加速篇II 第218-222页的练习）。

补充练习：《HSK强化语法》复句第164页

复习：刚学过的语言点。
Làm bài tập củng cố trọng điểm bài 15 và bài 16: Luyện chữ Hán, ghép từ, điền trống, viết đoạn văn... (trang 218-222 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II).

Tài liệu tham khảo: Bài tập trang 164 quyển Ngữ pháp HSK.
Chuẩn bị：Ôn tập các trọng điểm ngữ pháp từ bài 9 đến bài 16

	
	26. 
	复习二

Ôn tập 2
	有问必答：刚学过的语言点

改HSK练习（汉语HSK语法第一章和第二章的练习）

Trả lời: thắc mắc về ngữ pháp, bài khóa trong 8 bài vừa học.

Chữa bài tập: HSK chương II quyển Ngữ pháp HSK (chọn bài), hoặc đề mẫu HSK cấp 4.


	复习刚学过的语言点。

做HSK练习（汉语HSK语法第一章和第二章的练习）

补充练习：新HSK4级，第23－32页

预习下一课的生词、课文。

Ôn từ bài 9 đến 16.

Tài liệu tham khảo: Đề mẫu HSK cấp 4 mới, từ trang 23-32.

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 1 quyển trung cấp .

	
	27. 
	第一课名字的困惑

Bài 1：Tên gọi thật rắc rối!

（博雅汉语中级I- Hán ngữ Boya trung cấp I）


	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第9－10页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第13 -14页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第1页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 9-10 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 13-14 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 1 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第9－10页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第13 -14页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第1页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 9-10 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 13-14 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 1 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 2. 
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	28. 
	第二课朋友四型
Bài 2: Bốn kiểu bạn
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第25-26页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第29-30页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第18页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 25-26 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 29-30 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 18 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第25-26页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第29-30页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第18页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 25-26 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 29-30 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 18 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 3. 

	
	29. 
	第三课世纪遗产清单
Bài 3：Danh sách di sản thế giới
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第42-43页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第46-47页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第34页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 42-43 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 46-47 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 34 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第42-43页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第46-47页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第34页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 42-43 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 46-47 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 34 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 4. 

	
	30. 
	第四课鸟声的再版

Bài4：Nghe lại tiếng chim
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第59-60页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第63-64页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第51页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 59-60 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 63-64 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 51 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第59-60页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第63-64页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第51页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 59-60 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 63-64 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 51 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 5. 
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	31. 
	第五课燕子
Bài 5：Chim én
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第74-75页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第78-79页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第67页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 74-75 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 78-79 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 67 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第74-75页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第78-79页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第67页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 74-75 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 78-79 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 67 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 6. 

	
	32. 
	第六课我的梦想
Bài 6：Ước mơ của tôi
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第92-94页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第95-99页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第83页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 92-94 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 95-99 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 83 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第92-94页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第95-99页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第83页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 92-94 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 95-99  giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 83 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Chuẩn bị：Ôn tập các trọng điểm ngữ pháp từ bài 1 đến bài 6.

	
	33. 
	复习三

Ôn tập 3 
	有问必答：刚学过的语言点

改HSK练习（汉语HSK语法第三章）

Trả lời: thắc mắc về ngữ pháp, bài khóa trong 6 bài vừa học.

Chữa bài tập thêm: HSK chương III quyển Ngữ pháp HSK (chọn bài), hoặc đề mẫu HSK cấp 4.


	复习刚学过的语言点。

补充练习：《HSK强化语法》强调法第143页；或者新HSK4级，第39－48页。

预习下一课的生词、课文。

Ôn tập từ bài 1 đến 6.

Tài liệu tham khảo: Bài tập trang 143 quyển Ngữ pháp HSK; Hoặc làm đề mẫu HSK cấp 4 mới, từ trang 39-48.

Chuẩn bị bài mới:  Phiên âm và cách viết từ mới, tra nghĩa từ, đọc trước bài khóa bài 7 .
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	34. 
	第七课戏说中国人
Bài 7：Nói vui về người Trung Quốc
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第112-114页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第117-118页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第103页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 112-114 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 117-118 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 103 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第112-114页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第117-118页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第103页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 112-114 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 117-118  giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 103 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 8. 

	
	35. 
	第八课“打”来“打”去
Bài 8：“ Đánh” qua “ đánh” lại
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第131-133页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第136-137页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第122页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 131-133 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 136-137 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 122 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第131-133页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第136-137页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第122页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 131-133 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 136-137  giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 122 giáo trình Hán ngữ Boya chuẩn trung cấp II) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 9. 

	
	36. 
	第九课从“古代”到 “现代”
Bài 9：Xưa và Nay (Từ “cổ đại” đến “hiện đại”)
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第151-153页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第156-159页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第141页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 151-153 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 156-159 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 141 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第151-153页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第156-159页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第141页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 151-153 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 156-159   giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 141 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 10. 
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	37. 
	第十课我为什么吃素?
Bài 10：Tại sao tôi ăn chay?
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第171-174页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第177-179页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第163页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 171-174 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 177-179 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 163 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第171-174页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第177-179页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第163页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 171-174 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 177-179   giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 163 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 11. 

	
	38. 
	第十一课说说迷信
Bài 11：Nói về mê tín
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第194-195页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第198-199页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第183页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 194-195 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 198-199 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 183 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第194-195页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第198-199页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第183页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 194-195 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 198-199   giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 183 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Đọc bài khóa phụ, chuẩn bị từ và  bài khóa bài 11. 

	
	39. 
	第十二课三十年河东，三十年河西
Bài 11：Thời thế - thế thời
	生词部分：拼音、语义解释、难点辨别、词语搭配、造句、练习（博雅汉语中级I第212-213页）。

语言点部分：解释、例句、练习（博雅汉语中级I 第216-218页的练习）。
课文部分：领读、讲解、对语言点进行巩固、练习（博雅汉语中级I第202页）、写作或复述。

Từ vựng: giải thích, ghép từ, đặt câu, bài tập (trang 212-213 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Trọng điểm ngữ pháp: giải thích, ví dụ, so sánh cấu trúc, luyện tập (trang 216-218 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Dẫn đọc, giải thích, củng cố trọng điểm (trang 202 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I), diễn đạt văn bản, viết văn hoặc tóm tắt.
	生词部分：猜生词，词语搭配，用词造句，词语练习（博雅汉语中级I第212-213页）

语言点部分：每个语言点做一个练习（博雅汉语中级I 第216-218页）。
课文部分：倾听、阅读、朗读、回答问题、练习（博雅汉语中级I第202页）、复述。

作业：阅读副课文，综合练习，下一课的生词拼音、拼写、查词典、预读课文。
Từ vựng: Xem slide đoán từ, cụm từ thường gặp, đặt câu, làm bài tập (trang 212-213 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I)

Trọng điểm ngữ pháp: Đặt câu, làm bài tập (trang 216-218   giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I).

Bài khóa: Nghe, đọc, trả lời câu hỏi, biểu đạt đoạn văn, làm bài tập (bài tập trang 202 giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I) , tóm tắt.

Bài tập về nhà:  Ôn lại các trọng điểm ngữ pháp từ bài 7 đến bài 12. 
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	40. 
	复习四

Ôn tập 4
	有问必答：刚学过的语言点

改HSK练习（汉语HSK语法第四章，部分选择）

Trả lời: thắc mắc về ngữ pháp, bài khóa trong 6 bài vừa học.

Chữa bài tập thêm: HSK chương IV quyển Ngữ pháp HSK (chọn bài), hoặc đề mẫu HSK cấp 4.
	复习刚学过的语言点。

补充练习：《HSK强化语法》定语第84页；或者新HSK4级，第55－64页。

预习下一课的生词、课文。

Ôn tập từ bài 7 đến 12.

Tài liệu tham khảo:Bài tập trang 84 quyển Ngữ pháp HSK;Hoặc làm đề mẫu HSK cấp 4 mới, từ trang 55-64.


